
Thôn Xã, thị trấn

1 Nguyễn Đặng Ngọc Huyền 2013 5B1 TH số 1 Phước Hưng Xuất sắc Tốt Đặng Thị Mỹ Loan Quảng Nghiệp Phước Hưng Mồ côi cha Hộ nghèo             500.000 

2 Lê Nguyễn Hải Đăng 2016 2C TH số 2 Phước Hưng Xuất sắc Tốt Lê Hoàng Vũ Háo Lễ Phước Hưng Cha mẹ ly hôn Hộ nghèo             500.000 

3 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 2012 6A3 THCS Phước Hưng Tốt Tốt Đỗ Thị Mỹ Hương Nho Lâm Phước Hưng Hộ nghèo             500.000 

4 Võ Đình Chương 2012 6A3 THCS Phước Hưng Tốt Tốt Võ Thị Minh Kiên Tân Hội Phước Hưng Hộ nghèo             500.000 

5 Võ Thị Bích Liễu 2012 6A4 THCS Phước Hưng Tốt Tốt Lê Thị Lộc An Cửu Phước Hưng Hộ nghèo             500.000 

6 Trần Lê Anh Thư 2013 5A3 TH số 1 Phước Quang Xuất sắc Tốt Trần Thị Sáu
Định Thiện Tây

Phước Quang

Không có cha, 

mẹ con sống 

cùng cậu bị 

nhiễm chất độc 

hóa học, gia 

Hộ nghèo             500.000 

7 Trần Thị Tường Vy 2016 2A2 TH số 1 Phước Quang Tốt Tốt Lê Thị Dung Định Thiện Tây Phước Quang

Mồ côi cha, gia 

đình đông con, 

hoàn cảnh khó 

khăn

Hộ nghèo             500.000 

8 Lưu Yến Nhi 2016 2A1 TH số 2 Phước Quang Khá Tốt Biện Thị Tuyền Thôn Văn Quang Phước Quang

Mẹ bị tai nạn, 

hoàn cảnh khó 

khăn

Hộ nghèo             500.000 

9 Đinh Tiên Hoàng 2015 2A2 TH số 2 Phước Quang Khá Tốt Nguyễn Thị Thúy Phượng Thôn Luật Bình Phước Quang
Gia đình có hoàn 

cảnh khó khăn
Khuyết tật             500.000 

10 Trần Gia Huy 2012 6A3 THCS Phước Quang Khá Tốt Trần Thị Thúy Quỳnh Định Thiện Tây Phước Quang

Cha mẹ ly hôn 

đang sống với 

ông bà ngoại,  

hoàn cảnh gia 

đình khó khăn

Hộ nghèo             500.000 

11 Giả Thanh Trà 2013 5B2 TH số 1 Phước Hòa Xuất sắc Tốt Giả Văn Châu Bình Lâm Phước Hoà Hộ nghèo             500.000 

12 Võ Ken 2013 5A TH số 2 Phước Hòa Giỏi Tốt  Kim Đông Phước Hoà Hộ nghèo             500.000 

13 Võ Quang Huy 2013 5D TH số 2 Phước Hòa Khá Tốt Võ Văn Hào Tân Giản Phước Hoà Hộ nghèo             500.000 

14 Trịnh Quốc Thắng 2010 8A6 THCS Phước Hoà Khá Tốt Huỳnh Thị Tâm Huỳnh Giản Bắc Phước Hoà Hộ nghèo             500.000 

15 Hồ Nguyễn Mộng Huyền 2011 7A4 THCS Phước Hoà Xuất sắc Tốt Nguyễn Bá Hồng Bình Lâm Phước Hoà Mồ côi cả cha, mẹ             500.000 

16 Thái Trâm Anh 2015 3A1 TH số 1 Phước Thắng Giỏi Tốt Thái Viết Thịnh Tư Cung Phước Thắng Khó khăn Khó khăn             500.000 

17 Phan Bảo Toàn 2016 2B TH số 2 Phước Thắng Giỏi Tốt Phan Minh Quốc Lạc Điền Phước Thắng Khó khăn Hộ cận nghèo             500.000 

18 Trần Thị Ái Diễm 2012 6A1 THCS Phước Thắng Giỏi Tốt Trần Đình Chiến Dương Thành Phước Thắng Khó khăn Hộ nghèo             500.000 

19 Võ Tô Thị Thành 2012 6A4 THCS Phước Thắng Giỏi Tốt Tô Thị Liễu Tư Cung Phước Thắng
Khó khăn, ở 

cùng ông bà
Hộ nghèo             500.000 

20 Tô Thị Hoài Thu 2009 9A3 THCS Phước Thắng Khá Tốt Lê Thị Hoa Lương Bình Phước Thắng Khó khăn Hộ nghèo             500.000 

21 Ngô Diễm Như 2013 5C TH số 1 Phước Sơn Tốt Tốt Hồ Thị Ngọc Linh Kỳ Sơn Phước Sơn
 Cha bị tại nạn 

lao động nặng
Hộ nghèo             500.000 

22 Nguyễn Ngọc Trà My 2014 4B2 TH số 2 Phước Sơn Xuất sắc Tốt Nguyễn Thị Tuyết Hường Vinh Quang 2 Phước Sơn
 con đông gia 

đình khó khăn 
Hộ nghèo             500.000 

23 Trần Thu Tuyền 2016 2A1 TH số 2 Phước Sơn Xuất sắc Tốt Trần Sĩ Tuyến Vinh Quang 1 Phước Sơn

Mồ côi cha, mẹ 

nuôi một mẹ già 

và 2 con nhỏ

Hộ nghèo             500.000 

STT Họ và tên 

 Hoàn cảnh sống 

của gia đình đang 

nuôi dưỡng trẻ

 Số tiền (đồng) 
Năm 

sinh

Hạnh

kiểm
Hoàn cảnh trẻ

DANH SÁCH 

TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT VƯỢT KHÓ HỌC KHÁ, GIỎI NĂM HỌC 2023-2024 ĐƯỢC QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM HUYỆN TRAO TẶNG HỌC BỔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-QBT ngày      /5/2024 của Trưởng ban Ban vận động, Ban quản lý Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Tuy Phước)

Trường
Thành tích 

học tập

Họ và tên cha, mẹ

hoặc người nuôi dưỡng 

trẻ

Lớp

Địa chỉ



24 Phạm Thanh Tuyền 2017 1A1 TH số 3 Phước Sơn Xuất sắc Tốt Huỳnh Thị Yến Nhung Xuân Mỹ Phước Hiệp
Mẹ đau bệnh 

thường xuyên
Hộ nghèo             500.000 

25 Nguyễn Thị Thanh Ngân 2014 4A1 TH số 3 Phước Sơn Xuất sắc Tốt Nguyễn Văn Hương Mỹ Trung Phước Sơn
Khó khăn, mồ 

côi cha 
Hộ nghèo             500.000 

26 Lưu Thiên Trường 2009 9A5 THCS số 1 Phước Sơn Giỏi Tốt Lưu Thị Hạnh Phụng Sơn, Phước Sơn Khó khăn Hộ nghèo             500.000 

27 Thái Thu Hằng 2010 8A1 THCS số 2 Phước Sơn Giỏi Tốt Đoàn Thị Ngọc Hoa Dương Thiện Phước Sơn Khó khăn Hộ nghèo             500.000 

28 Hà Dương Thanh Ngân 2012 6A2 THCS số 2 Phước Sơn Giỏi Tốt Hà Văn Tấn Vinh Quang 2 Phước Sơn Khó khăn Hộ cận nghèo             500.000 

29 Lê Bảo Hân 2015 3A TH số 1 Phước Thuận Tốt Tốt Lê Văn Xuyên Nhân Ân Phước Thuận Hộ nghèo             500.000 

30 Trần Ka Thi 2016 2E TH số 1 Phước Thuận Xuất sắc Tốt Trần Quốc Tấn Lộc Hạ Phước Thuận Hộ cận nghèo             500.000 

31 Phạm Trần Ngọc Hân 2017 1B TH số 2 Phước Thuận Tốt Tốt Phạm Đình Quang Phổ Trạch Phước Thuận Hộ nghèo             500.000 

32 Nguyễn Ngọc Hoài Thương 2012 6A6 THCS Phước Thuận Giỏi Tốt Ung Thị Thúy Kiều Lộc Hạ Phước Thuận Hộ cận nghèo             500.000 

33 Lưu Đỗ Hồng Phúc 2009 9A7 THCS Phước Thuận Khá Tốt Đỗ Thị Minh Xuân Bình Thái Phước Thuận Hộ nghèo             500.000 

34 Trần Thị Như Trúc 2009 9A1 THCS Phước Thuận Khá Tốt Nguyễn Thị Đậu Lộc Hạ Phước Thuận Hộ cận nghèo             500.000 

35 Lê Nguyễn Hoài Thanh 2015 2C  TH số 1 Phước Hiệp Tốt Tốt Lê Minh Thành Tuân Lễ Phước Hiệp Khó khăn             500.000 

36 Nguyễn Hữu Quốc 2017 1E  TH số 1 Phước Hiệp Tốt Tốt Nguyễn Hữu Pháp Tuân Lễ Phước Hiệp Hộ cận nghèo             500.000 

37 Nguyễn Thị Thùy Dung 2017 1C TH số 1 Phước Hiệp Tốt Tốt Nguyễn Ngọc An Luật Chánh Phước Hiệp Khó khăn             500.000 

38 Trần Văn Nhân 2016 2A TH số 2 Phước Hiệp Tốt Tốt Trần Thị Thuận Giang Nam Phước Hiệp Hộ nghèo             500.000 

39 Lê Thị Phương Vy 2012 6A7 THCS Phước Hiệp Khá Tốt Nguyễn Thị Thu Thảo Xuân Mỹ Phước Hiệp Cận nghèo             500.000 

40 Nguyễn Thanh Liêm 2011 7A2 THCS Phước Hiệp Khá Tốt Nguyễn Thị Thanh Nhung Đại Lễ Phước Hiệp Hộ nghèo             500.000 

41 Trần Thị Mỹ Lợi 2015 3C TH số 1 Phước Lộc Giỏi Tốt Đỗ Thị Mỹ Thẩm  Phong Tấn Phước Lộc Hộ nghèo             500.000 

42 Hà Thảo Nhi 2013 5C TH số 2 Phước Lộc Giỏi Tốt Nguyễn Thị Kim Thảo Đại Tín Phước Lộc Hộ nghèo             500.000 

43 Bùi Bảo Ngọc 2012 6A5 THCS Phước Lộc Khá Tốt Bùi Minh Nghị Vĩnh Hy Phước Lộc Hộ nghèo             500.000 

44 Trương Lê Huyền Trân 2011 7A6 THCS Phước Lộc Giỏi Tốt Lê Thị Hết Quang Hy Phước Lộc Hộ nghèo             500.000 

45 Đào Thị Thảo Ngân 2010 8A3 THCS Phước Lộc Giỏi Tốt Đào Văn Huy Quang Hy Phước Lộc Hộ nghèo             500.000 

46 Nguyễn Thị Thúy Ly 2011 5 B TH Phước Nghĩa Khá Tốt Nguyễn Công Duy Hưng Nghĩa Phước Nghĩa Khuyết tật Khó khăn             500.000 

47 Trương Phương Thảo 2016 2B TH Phước Nghĩa Xuất sắc Tốt Tống Thị Phương Hằng Hưng Nghĩa Phước Nghĩa Hộ nghèo             500.000 

48 Võ Văn Phấn 2011 5E TH số 1 Phước An Tốt Tốt Võ Hữu Tài An Hòa 2 Phước An Mồ côi mẹ Hộ nghèo             500.000 

49 Nguyễn Ánh Tiên 2014 4E TH số 1 Phước An Tốt Tốt Lê Thị Lực An Hòa 2 Phước An Mồ côi cha Hộ nghèo             500.000 

50 Nguyễn Hồ Anh Thư 2014 4A TH số 2 Phước An Xuất sắc Tốt Hồ Thị Tươi An Sơn 2 Phước An Khuyết tật Khó khăn             500.000 

51 Lê Nguyễn Bảo Tiên 2013 5C TH số 2 Phước An Xuất sắc Tốt Lê Chí Trung Đại Hội Phước An
Nhà đông anh 

em
Hộ nghèo             500.000 

52  Nguyễn Việt Khôi 2011 7A3 THCS Phước An Khá Tốt Nguyễn Thị  Điệp An Sơn 1 Phước An Mồ côi cha Hộ nghèo             500.000 

53 Nguyễn Thị Trúc Linh 2009 9A3 THCS Phước An Khá Tốt Nguyễn Văn Phi An Hòa 1 Phước An Mồ côi mẹ Hộ nghèo             500.000 

54 Lê Nguyễn Thúy Hằng 2011 7A1 THCS Phước Thành Khá Tốt Nguyễn Thị Thuận Cảnh An 1 Phước Thành Mồ côi cha Hộ nghèo             500.000 

55 Võ Thị Hiếu Thảo 2012 6A5 THCS Phước Thành Tốt Tốt Nguyễn Thị Tám Cảnh An 2  Phước Thành Mồ côi cha Hộ nghèo             500.000 

56 Đặng Trương Bảo Trâm 2015 3A2 TH Số 1 Phước Thành Xuất sắc Tốt Trương Thị Kiều Loan Cảnh An 1 Phước Thành Mồ côi cha Hộ nghèo             500.000 

57 Nguyễn Gia Bảo 2014 4C TH Số 2 Phước Thành Tốt Tốt Nguyễn Văn Thạch Bình An 2 Phước Thành
Bố hay đau ốm, 

bố mẹ li hôn
Hộ cận nghèo             500.000 

58 Phạm Nguyễn Gia Hưng 2015 2A TH số 1 TT Diêu Trì Xuất sắc Tốt Nguyễn Thị Mỹ Lệ KP Vân Hội 2  TT Diêu Trì
Khuyết tật 

nặng

Mẹ đơn thân nuôi 

con bị khuyết tật
            500.000 

59 Hà Nguyễn Như Tâm 2014 4B TH số 2 TT Diêu Trì Xuất sắc Tốt Nguyễn Thị Thúy KP Diêu Trì  TT Diêu Trì Hộ nghèo Hộ nghèo             500.000 

60 Huỳnh Ngọc Khánh Trâm 2012 6A6 THCS Trần Bá Tốt Tốt Huỳnh Văn Ý
KP Vân Hội 1

 TT Diêu Trì Hộ cận nghèo Hộ cận nghèo             500.000 

61 Nguyễn Bảo Thông 2011 7A3 THCS Trần Bá Khá Tốt Đỗ Thị Bảo Quyền
KP Vân Hội 1

 TT Diêu Trì Mồ côi cha Hộ nghèo             500.000 

62 Trần Hồng Hạnh 2017 1A  TH số 1 TT Tuy Phước Tốt Tốt Trần Tín Huy KP Phong Thạnh Tuy Phước Hộ  cận nghèo             500.000 

63 Võ Hồ Thành Hiệp 2014 4D TH số 2 TT Tuy Phước Tốt Tốt Hồ Thị Thu Oanh KP Mỹ Điền Tuy Phước Mồ côi cha Hộ cận nghèo             500.000 

64 Võ Hải Âu 2009 9A8  THCS TT Tuy Phước Khá Tốt Trần Thị Mỹ Đức KP Trung Tín 1 Tuy Phước Mồ côi cha Hộ nghèo             500.000 

65 Nguyễn Lê Trân Châu 2009 9A4  THCS TT Tuy Phước Khá Tốt Lê Thị Thắm KP Trung Tín 2 Tuy Phước Mồ côi cha Hộ nghèo             500.000 

Tổng cộng 65 em        32.500.000 

(Bằng chữ: Ba mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng)
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